
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

BÁO GIÁ NIÊM YẾT GẠC TIÊN TIẾN 2025
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

STT Mã hàng hóa
Nhóm sản 

phẩm
Tên sản phẩm

Kích thước
(mm x mm)

ĐVT
Quy cách 
đóng gói

(miếng/ hộp)
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Hãng 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Hạn sử 
dụng

Giá niêm yết 
có VAT

Ghi chú

1 HNP060080R
BĂNG DÍNH CÓ 

GẠC
HETIS NON-WOVEN 

PAD KT 60x80 mm
60x80 Miếng 50

- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.
- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60mm x 80mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                3,000 

2 HNP100100R
BĂNG DÍNH CÓ 

GẠC
HETIS NON-WOVEN 

PAD
100x100 Miếng 25

- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.
- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                5,000 

3 HNP090200R
BĂNG DÍNH CÓ 

GẠC
HETIS NON-WOVEN 

PAD
90x200 Miếng 25

- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.
- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 200mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                9,000 

4 HNP090250R
BĂNG DÍNH CÓ 

GẠC
HETIS NON-WOVEN 

PAD
90x250 Miếng 25

- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.
- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 250mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               10,000 

5 HID060070R
GẠC CỐ ĐỊNH 

KIM LUỒN
HETIS I.V DRESSING 

6070
60x70 Miếng 50

- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; lớp Pad thấm hút (viscose + 
polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.
- Gạc trong suốt, cố định che chắn chỗ đặt kim, đồng thời cho phép quan sát vết thương dễ dàng
- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h.
- Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo.
- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60 x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                4,000 

1 Báo giá gạc tiên tiến 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
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phẩm
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Kích thước
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6 HID060073R
GẠC CỐ ĐỊNH 

KIM LUỒN
HETIS I.V DRESSING 

6073
60x73 Miếng 50

- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; được xẻ rãnh phù hợp, dán cố 
định kim luồn có cổng tiêm. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.
- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.
- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h.
- Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo.
- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60 x 73mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                4,000 

7 HID060100R
GẠC CỐ ĐỊNH 

KIM LUỒN
HETIS I.V DRESSING 

6070C
60x70 Miếng 50

- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; được xẻ rãnh phù hợp, dán cố 
định kim luồn có cổng tiêm và lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.
- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.
- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h.
- Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo.
- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60 x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                4,000 

8 HID060125R
GẠC CỐ ĐỊNH 

KIM LUỒN
HETIS I.V DRESSING 

6012
60x70 Miếng 50

- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; được xẻ rãnh phù hợp, dán cố 
định kim luồn có cổng tiêm và lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.
- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.
- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h.
- Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo và 2 dải băng dính cố định dây truyền.
- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60 x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                5,000 

9 HID060125K
GẠC CỐ ĐỊNH 

KIM LUỒN
HETIS I.V DRESSING 

6012K
60x70 Miếng 50

- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; được xẻ rãnh phù hợp, dán cố 
định kim luồn có cổng tiêm. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.
- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.
- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h.
- Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo và 2 dải băng dính cố định dây truyền.
- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60 x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                4,000 

10 HTF060070R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM KT 

60x70 mm
60x70 Miếng 50

- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong 
suốt cho phép việc theo dõi vết thương dễ dàng mà không cần tháo băng.
- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra), lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính, khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra, có nhãn dán ghi
ngày, giờ kèm theo.
- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Không thấm nước, cho phép tắm rửa khi băng kín vết thương. Băng 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60mm x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                4,000 

11 HTF100100R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM 100x100 Miếng 50

- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong 
suốt cho phép việc theo dõi vết thương dễ dàng mà không cần tháo băng.
- Cấu tạo gồm: màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không 
chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra), lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Không thấm nước, cho phép tắm rửa khi băng kín vết thương. Băng 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                7,000 

2 Báo giá gạc tiên tiến 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm sản 

phẩm
Tên sản phẩm

Kích thước
(mm x mm)

ĐVT
Quy cách 
đóng gói

(miếng/ hộp)
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Hãng 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Hạn sử 
dụng

Giá niêm yết 
có VAT

Ghi chú

12 HTF300300R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM 300x300 Miếng 25

- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong 
suốt cho phép việc theo dõi vết thương dễ dàng mà không cần tháo băng.
- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra), lớp giấy lót (phủ silicone, PE…) chống dính.
- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
-  Cung cấp phẫu trường vô khuẩn, ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật lên phẫu trường từ da, tay phẫu thuật viên, y dụng cụ,…
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 300mm x 300mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               48,000 

13 HFP060070R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM + PAD 60x70 Miếng 50

- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút 
(viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60mm x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng                6,000 

14 HFP100100R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM + PAD 100x100 Miếng 25

- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo 
khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               10,000 

15 HFP090250R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM + PAD 90x250 Miếng 25

- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo 
khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 250mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               19,000 

16 HFP090200R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM + PAD 90x200 Miếng 25

- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo 
khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 200mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               17,000 

17 HFP090150R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS FILM + PAD 90x150 Miếng 25

- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo 
khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 150mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               12,000 

3 Báo giá gạc tiên tiến 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm sản 

phẩm
Tên sản phẩm

Kích thước
(mm x mm)

ĐVT
Quy cách 
đóng gói

(miếng/ hộp)
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Hãng 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Hạn sử 
dụng

Giá niêm yết 
có VAT

Ghi chú

18 HSP060070R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS SILIPAD 60x70 Miếng 50

- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) phủ keo silicone nhẹ dịu (không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra, không đau khi thay 
gạc), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp release liner chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, thay gạc không đau.
- Keo silicone có độ bám dính nhẹ phù hợp cho da nhạy cảm (đặc biệt cho người già và trẻ em).
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60mm x 70mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               31,000 

19 HSP090250R
BĂNG FILM VÀ 

FILM CÓ GẠC
HETIS SILIPAD 90x250 Miếng 25

- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo silicone nhẹ dịu (không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi 
tháo băng ra, không đau khi thay gạc), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp release liner chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) 
xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 500 g/m2.24h.
- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròng 4 góc, tránh bung mép.
- Không dính vào vết thương, thay gạc không đau.
- Keo silicone có độ bám dính nhẹ phù hợp cho da nhạy cảm (đặc biệt cho người già và trẻ em).
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 90mm x 250mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               80,000 

20 HHC100100R
GẠC 

HYDROCOLLOID
HETIS 

HYDROCOLLOID
100x100 Miếng 10

- Thành phần: Màng polyurethane (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí có tác dụng bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, 
HBV,…) xâm nhập vào vết thương, carboxymethylcellulose, gelatin và pectin. Độ dày: 0.6mm.
- Cung cấp môi trường ẩm phù hợp cho các tế bào hạt phát triển giúp quá trình liền thương diễn ra nhanh hơn.
- Tự dính, không cần băng thứ cấp.
-  Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc, giảm khả năng hình thành sẹo.
- Tạo gel với dịch vết thương, không dính vào vết thương.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               46,000 

21 HHC050200R
GẠC 

HYDROCOLLOID
HETIS 

HYDROCOLLOID
50x200 Miếng 10

- Thành phần: Màng polyurethane (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí có tác dụng bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, 
HBV,…) xâm nhập vào vết thương, carboxymethylcellulose, gelatin và pectin. Độ dày: 0.6mm.
- Cung cấp môi trường ẩm phù hợp cho các tế bào hạt phát triển giúp quá trình liền thương diễn ra nhanh hơn.
- Tự dính, không cần băng thứ cấp.
-  Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc, giảm khả năng hình thành sẹo.
- Tạo gel với dịch vết thương, không dính vào vết thương.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 50mm x 200mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               46,000 

22 HCA100100R
GẠC ALGINATE 
VÀ ALGINATE 

TẨM BẠC

HETIS CALCIUM 
ALGINATE

100x100 Miếng 10

- Thành phần: sợi alginate vô trùng, không dệt chiết xuất từ rong biển.
-  Khả năng thấm hút dịch cao ≥ 0.12 g/cm2 (~≥0.12 ml/cm2)
- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính vào vết thương.
- Duy trì môi trường ẩm phù hợp, kích thích quá trình phát triển mô hạt giúp vết thương
lành nhanh hơn.
- Gạc được gia cố để tăng độ bền của sản phẩm (đặc biệt trong môi trường
ẩm)
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               35,000 

23 SCA100100R
GẠC ALGINATE 
VÀ ALGINATE 

TẨM BẠC

HETIS SILVER 
ALGINATE

100x100 Miếng 10

- Thành phần: Alginate kháng khuẩn chứa bạc (ion bạc, nồng độ bạc 0.85-1.05 %wt), không dệt, chiết xuất từ rong biển.
- Phổ diệt khuẩn rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (lên đến 99.99%).
- Khả năng hấp thụ lớn (15-20 lần trọng lượng gạc).
- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính gạc vào vết thương.
- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng             117,000 

4 Báo giá gạc tiên tiến 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm sản 

phẩm
Tên sản phẩm

Kích thước
(mm x mm)

ĐVT
Quy cách 
đóng gói

(miếng/ hộp)
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Hãng 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Hạn sử 
dụng

Giá niêm yết 
có VAT

Ghi chú

24 SCA025350R
GẠC ALGINATE 
VÀ ALGINATE 

TẨM BẠC

HETIS SILVER 
ALGINATE

25x350 Miếng 5

- Thành phần: Alginate kháng khuẩn chứa bạc (ion bạc, nồng độ bạc 0.85-1.05 %wt), không dệt, chiết xuất từ rong biển.
- Phổ diệt khuẩn rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (lên đến 99.99%).
- Khả năng hấp thụ lớn (15-20 lần trọng lượng gạc).
- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính gạc vào vết thương.
- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.
- Kích thước: 25mm x 350mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng             128,000 

25 HPU100100R
GẠC XỐP VÀ 

GẠC XỐP TẨM 
BẠC

HETIS PU FOAM 100x100 Miếng 10

- Gạc xốp vô trùng, độ dày 5mm,  cấu tạo gồm: 
+ Lớp Polyurethane film (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết 
thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy. Tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 9000 g/m2.24h.
+ Lớp Polyurethane foam (PU foam) với khả năng thấm hút dịch cao ≥ 11 g dịch/g gạc (~ ≥0.44 ml/cm2) và giữ dịch trong gạc, giúp hạn chế số lần thay gạc.
- Duy trì môi trường ẩm phù hợp, giúp quá trình lành vết thương nhanh hơn.
- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.
- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng               71,000 

26 SPU100100N
GẠC XỐP VÀ 

GẠC XỐP TẨM 
BẠC

HETIS SILVER FOAM 100x100 Miếng 10

- Là lớp xốp polyurethane tích hợp nano bạc và PHMB, hàm lượng: nano bạc 0.25%w/w, PHMB 1%w/w. Độ dày: 4.5mm.
- Hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật lên đến 99.99%.
- Khả năng thấm hút dịch cao (11-18g dịch/g gạc), giữ dịch trong gạc, hạn chế số lần thay gạc (duy trì khả năng diệt khuẩn trong suốt 7 ngày điều trị).
- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.
- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.
- Kích thước: 100mm x 100mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng             164,000 

27 SPU200200N
GẠC XỐP VÀ 

GẠC XỐP TẨM 
BẠC

HETIS SILVER FOAM 200x200 Miếng 5

- Là lớp xốp polyurethane tích hợp nano bạc và PHMB, hàm lượng: nano bạc 0.25%w/w, PHMB 1%w/w. Độ dày: 4.5mm.
- Hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật lên đến 99.99%.
- Khả năng thấm hút dịch cao (11-18g dịch/g gạc), giữ dịch trong gạc, hạn chế số lần thay gạc (duy trì khả năng diệt khuẩn trong suốt 7 ngày điều trị).
- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.
- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.
- Kích thước: 200mm x 200mm.

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ LAVITEC

Việt Nam 36 tháng             704,000 

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 12 năm 2024

5 Báo giá gạc tiên tiến 2025


